MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 10/02 /2023)

	CÔNG TY…….

Đc:………….
	



BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

	Stt
	Tên hàng hóa
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn Giá
	Thành Tiền

	1
	Dây chun
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Thông số kỹ thuật: Chất liệu bằng cao su, hình tròn hoặc elip
	Kg
	20
	
	

	2
	Túi nilon loại 1 kg 



	- Nước sản xuất: Việt Nam

- Thông số kỹ thuật: 

   + Chất liệu: bằng nhựa,có quai đựng được 1kg định lượng 630 cái/kg;

   + Kích thước: cao 30cm, rộng 20 cm, gập hông sâu 6 cm, đáy 20 cm, dạng hộp.
	Kg
	350
	
	

	3
	Túi nilon loại 2 kg
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Thông số kỹ thuật: 

 + Chất liệu: bằng nhựa, có quai đựng được 2kg, định lượng 460 cái/kg.

 + Kích thước: cao 36 cm, rộng 23 cm, gập hông sâu 7 cm, đáy 23 cm, dạng hộp.
	Kg
	500
	
	

	4
	Túi nilon màu xanh loại 65x75 cm
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Thông số kỹ thuật: 

 + Chất liệu bằng nhựa, định lượng 30 cái/kg.

  + Kích thước: cao 75 cm, rộng 65 cm, gập hông sâu 10 cm, đáy 65 cm, dạng hộp. Có vạch kẻ ngang: in chữ “Không đựng quá vạch này”, “chất thải sinh hoạt”
	Kg
	5.000
	
	

	5
	Túi nilon màu xanh loại 40x70 cm
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Thông số kỹ thuật: 

 + Chất liệu: bằng nhựa, định lượng 40 cái/kg.

 + Kích thước: cao 70 cm, rộng 40 cm, gập hông sâu 10 cm, đáy 40 cm, dạng hộp. Có vạch kẻ ngang: in chữ “không đựng quá vạch này”,  “chất thải sinh hoạt”.
	Kg
	4.000
	
	

	6
	Túi nilon màu xanh loại 35x50 cm
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Thông số kỹ thuật: 

 + Chất liệu: bằng nhựa, định lượng 78 cái/kg.
 + Kích thước: cao 50 cm, rộng 35 cm, gập hông sâu 10 cm, đáy 35 cm, dạng hộp. có vạch kẻ ngang: in chữ “không đựng quá vạch này”,  “chất thải sinh hoạt”
	Kg
	3.000
	
	

	7
	Túi nilon màu vàng loại 65x75 cm 
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Thông số kỹ thuật: 

 + Chất liệu bằng nhựa, định lượng 30 cái/kg.

+ Kích thước: cao 75cm, rộng 65cm, gập hông sâu 10 cm, đáy 65 cm, dạng hộp, có vạch kẻ ngang: in chữ “không đựng quá vạch này” “chất thải y tế nguy hại” và biểu tượng. [image: image1.png]



	Kg
	2.000
	
	

	8
	Túi nilon màu vàng loại 40x70 cm

	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Thông số kỹ thuật: 

 + Chất liệu: bằng nhựa, định lượng 40 cái/kg.

+ Kích thước: cao 70cm, rộng 40cm, gập hông sâu 10 cm, đáy 40 cm, dạng hộp, có vạch kẻ ngang: in chữ “không đựng quá vạch này” “chất thải y tế nguy hại” và biểu tượng. [image: image2.png]



	Kg
	2.000
	
	

	9
	Túi nilon màu vàng loại 35x50 cm

	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Thông số kỹ thuật:

 + Chất liệu: bằng nhựa, định lượng 78 cái/kg.

 + Kích thước: cao 50cm, rộng 35cm, gập hông sâu 10 cm, đáy 35cm, dạng hộp có vạch kẻ ngang: in chữ “không đựng quá vạch này” “chất thải y tế nguy hại” và biểu tượng. [image: image3.png]



	Kg
	2.000
	
	

	10
	Túi nilon loại 5kg 



	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Thông số kỹ thuật:

 + Chất liệu: Bằng nhựa, có quai, định lượng 320 cái/kg.

 + Kích thước: cao 50 cm, rộng 30 cm, gập hông sâu 8 cm, đáy 30 cm, dạng hộp
	Kg
	300
	
	

	11
	Túi nilon loại 60x90 cm

	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Thông số kỹ thuật:

+  Chất liệu: bằng nhựa, có quai, định lượng 24 cái/kg.

 + Kích thước: cao 90 cm, rộng 60 cm, gập hông sâu 15 cm, đáy 60 cm, dạng hộp, in chữ “ chất thải tái chế” và biểu tượng [image: image4.png]



	Kg
	2.000
	
	

	12
	Túi zip 5x7 cm
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Thông số kỹ thuật: 

+ Chất liệu: bằng nhựa, có khóa miệng vuốt mép
+ Kích thước: 5x7 cm
	Kg
	30
	
	

	13
	Túi zip 7x10 cm
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Thống số kỹ thuật:

+ Chất liệu: bằng nhựa, có khóa miệng vuốt mép
+ Kích thước: 7 x 10 cm
	Kg
	20
	
	

	14
	Bao tải dứa
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Hãng sản xuất: Minh Sơn.

- Thông số kỹ thuật:
+ Chất liệu: Bằng nhựa.

+  Kích thước  (70 x 95) cm, màu trắng.
	Chiếc
	1.000
	
	

	15
	Chậu nhựa cỡ nhỏ
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Hãng sản xuất: Song Long.

- Thông số kỹ thuật:
+ Chất liệu: Bằng nhựa, đạt tiêu chuẩn ISO 9001

+ Kích thước: Đường kính miệng 48 cm, cao 16 cm
	Chiếc
	50
	
	

	16
	Chậu

nhựa cỡ nhỡ
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Hãng sản xuất: Song Long.

- Thông số kỹ thuật:
+ Chất liệu: Bằng nhựa, đạt tiêu chuẩn ISO 9001

+ Kích thước: Đường kính miệng 60 cm, cao 22 cm 
	Chiếc
	20
	 


	

	17
	Chậu nhựa cỡ lớn
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Hãng sản xuất: Song Long.

- Thông số kỹ thuật:
+ Chất liệu: Bằng nhựa, đạt tiêu chuẩn ISO 9001

+ Kích thước: Đường kính miệng 67 cm, cao 25 cm 
	Chiếc
	20
	
	

	18
	Cốc nhựa đựng đờm
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Thông số kỹ thuật: 
+ Chất liệu: Bằng nhựa.

+ Kích thước: đường kính 6 cm, cao 4 cm.
	Chiếc
	1.000
	
	

	19
	Chiếu nhựa
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Thông số kỹ thuật: 

+ Chất liệu: Bằng nhựa.

+ Kích thước 0.9m x 1.9m. 
	Chiếc
	300
	
	

	20
	Cúc áo nhựa nhỏ
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Thông số kỹ thuật:
+ Chất liệu: Bằng nhựa.

+ Kích thước: Đường kính 1cm loại nhỏ
+ Quy cách: 50 cái/1 túi
	Túi
	20
	
	

	21
	Dây dứa
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Hãng sản xuất: Minh Sơn.

- Thông số kỹ thuật:
+ Chất liệu: Bằng nilon plastic.

+ Kích thước: bản mỏng rộng 5cm 
+ Quy cách: 1kg/cuộn 
	Cuộn
	150
	
	

	22
	Đề can dán kính
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Thông số kỹ thuật: 
Chất liệu: Bằng nhựa.

+ Kích thước: Khổ 1.2 m x 0,6 m. 
	mét
	150
	
	

	23
	Dép nhựa
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Thông số kỹ thuật: 
+ Chất liệu: Bằng nhựa, đế dày 1 cm
+ Kích thước: Từ cỡ 37-41

+ Màu sắc: Trắng
	Đôi
	2.000
	
	

	24
	Găng tay cao su
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Thông số kỹ thuật: 
+ Chất liệu: Bằng 100% cao su thiên nhiên, đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2015. 
+ Kích thước: dài 40 cm
	Đôi
	500
	
	

	25
	Găng tay nilon
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Hãng sản xuất: Green Eco.

- Thông số kỹ thuật: 
+ Chất liệu: Bằng nhựa.

+ Kích thước (DxR): 29x29 cm, đóng gói 100 cái/hộp.
	Hộp
	300
	
	

	26
	Ghế đẩu nhựa
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Hãng sản xuất: Song Long.

- Thông số kỹ thuật: 
+ Chất liệu: Bằng nhựa.

+ Kích thước (DxRxC): 35x35x45 cm
	Chiếc
	700
	
	

	27
	Giấy gói thuốc khổ nhỏ
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Hãng sản xuất: Sài Gòn.

- Thông số kỹ thuật:
+ Chất liệu: Giấy thô.

+ Kích thước: 50x50 cm, độ dài phù hợp
+ Quy cách: 70-80 gram/m2
	Kg
	50
	
	

	28
	Giấy gói thuốc khổ nhỡ
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Hãng sản xuất: Sài Gòn.

- Thông số kỹ thuật:
+ Chất liệu: Giấy thô

+ Kích thước:  60x60 cm, độ dài phù hợp
+ Quy cách: 70-80 gram/m2
	Kg
	50
	
	

	29
	Hộp đựng vật sắc nhọn 2 lít
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Hãng sản xuất: Bảo Sơn.

- Thông số kỹ thuật:
+ Chất liệu: Bằng nhựa, miệng hộp có nắp mở, có hom để tách kim, có vòng tua rua không cho kim trào ngược ra ngoài, có quai nhê gắn với nắp hộp có quai xách. 
+ Dung tích: 2,0 lít
+ Kích thước: rộng10 cm x sâu 10 cm x cao 20 cm, có nắp mở

+ Biểu tượng: Thùng in biểu tượng “Chất thải y tế - Sắc nhọn độc hại” và vạch ngăn “không đựng chất thải quá vạch này” theo quy định của bộ y tế. [image: image5.png]


   

	Chiếc
	100
	
	

	30
	Làn nắp to


	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Hãng sản xuất: Song Long.

- Thông số kỹ thuật: 
+ Chất liệu: Bằng nhựa.
+ Kích thước (DxRxC): 50 x 40 x 25 cm 
	Chiếc
	50
	
	

	31
	Lọ đựng dung dịch sát khuẩn tay nhanh
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Thông số kỹ thuật: 
+ Chất liệu: Bằng nhựa.

+ Kích thước: Dung tích 500 ml trở lên. Thân lọ có hoa văn, dạng vòi xịt ấn, vòi xịt có nhiều màu (xanh, đen…)
	Lọ
	1000
	
	

	32
	Rổ nhựa hình chữ nhật
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Hãng sản xuất: Song Long.

- Thông số kỹ thuật:
+ Chất liệu: Bằng nhựa.

+ Kích thước; cao 10 cm, rộng 25 cm, dài 35 cm
	Chiếc
	300
	
	

	33
	Thảm nhựa rối
	- Nước sản xuất: Đài Loan.

- Thông số kỹ thuật:

+ Chất liệu: Bằng nhựa.
 + Kích thước : Khổ rộng cuộn 1.2 m, độ dày 8-10 mm.

+ Màu sắc: Đỏ.
	mét
	200
	
	

	34
	Thùng rác nhựa đạp chân 15L
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Hãng sản xuất: Bảo Sơn.

- Thông số kỹ thuật:

+  Chất liệu: Bằng nhựa.
+ Kích thước: Hình vuông, rộng 28,5 cm,  sâu 25,5 cm, cao 38 cm.
+ Loại có đạp chân.
+ Có vạch kẻ ngang: Không đựng quá vạch này
+ Màu xanh: Ghi chữ: “chất thải thông thường” & gắn biểu tượng hãy bỏ rác vào thùng.
+ Màu vàng: Ghi chữ “chất thải nguy hại sinh học” & biểu tượng nền vàng nét đen [image: image6.png]



+ Màu đen:  Có ghi: chất thải nguy hại  chứa chất gây độc tế bào & có biểu tượng[image: image7.png]



	Chiếc
	100
	
	

	35
	Thùng rác nhựa đạp chân 30L
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Hãng sản xuất: Bảo Sơn.

- Thông số kỹ thuật:

+  Chất liệu: Bằng nhựa.

+ Kích thước: Hình vuông, rộng 32,5 cm,  sâu 33 cm,  cao 45 cm  
+ Loại có đạp chân
Có vạch kẻ ngang: Không đựng quá vạch này
+ Màu xanh: Ghi chữ: “chất thải thông thường” & gắn biểu tượng hãy bỏ rác vào thùng.
+ Màu vàng: Ghi chữ “chất thải nguy hại sinh học” & biểu tượng nền vàng nét đen [image: image8.png]



+ Màu trắng: Ghi chữ “chất thải tái chế và biểu tượng màu xanh
	Chiếc
	200
	
	

	36
	Thùng đựng rác nhựa 60L
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Hãng sản xuất: Bảo Sơn.

- Thông số kỹ thuật: 
+ Chất liệu: Bằng nhựa.

+ Kích thước: hình vuông, rộng 48 cm, sâu 42 cm, cao 64 cm   
+ Có vạch kẻ ngang: Không đựng quá vạch này, Màu xanh: Ghi chữ: “chất thải thông thường” & gắn biểu tượng hãy bỏ rác vào thùng
+ Màu vàng: Ghi chữ “chất thải nguy hại sinh học” & biểu tượng nền vàng nét đen[image: image9.png]



+ Màu trắng: Ghi chữ “chất thải tái chế và biểu tượng màu xanh
	Chiếc
	200
	
	

	37
	Thùng rác hình vuông
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Hãng sản xuất: Song Long.

- Thông số kỹ thuật: 
+ Chất liệu: Bằng nhựa.

- Có thùng rác riêng biệt, đạp chân để nắp đậy 

+ Kích thước; dài 25cm, rộng 25cm, cao 35 cm 
	Chiếc
	100
	
	

	38
	Thùng nhựa 55L
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Hãng sản xuất: Duy Tân.

- Thông số kỹ thuật: 
+ Chất liệu: Bằng nhựa, có quai xách.

+ Kích thước; dài 61 cm, rộng 43 cm, cao 32 cm, có  4 bánh xe.

+ Dung tích 55L.
+ Nắp thùng có chốt giữ cố định.
	Chiếc
	100
	
	

	39
	Thùng rác nhựa có nắp 120L
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Thông số kỹ thuật: 

+ Chất liệu: Bằng nhựa, hai bên thùng có gờ nắm, có nắp đậy thùng

+  Kích thước: dài 53 cm, rộng 48 cm, cao 72 cm, Có vạch kẻ ngang: không đựng chất thải quá vạch này
+ Màu xanh: Ghi chữ: “chất thải thông thường” & gắn biểu tượng
hãy bỏ rác vào thùng.
+ Màu vàng:ghi chữ “chất thải nguy hại sinh học” & biểu tượng 
nền vàng nét đen [image: image10.png]



	Chiếc
	50
	
	

	40
	Thùng rác nhựa có nắp 80L
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Hãng sản xuất: Song Long.

- Thông số kỹ thuật:

+ Chất liệu: Bằng nhựa, hai bên thùng có gờ nắm, có nắp đậy thùng.
+ Kích thước: 52x52x55cm;

Màu sắc: Xanh, đỏ, vàng
	Chiếc
	50
	
	

	41
	Thùng nhựa 220L
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Hãng sản xuất: Song Long.

- Thông số kỹ thuật:

+ Chất liệu: Bằng nhựa, hai bên thùng có gờ nắm, có nắp đậy thùng.

+  Kích thước: 720x720x855mm; 

+ Màu sắc: Xanh, đỏ, trắng.
	Chiếc
	50
	
	

	42
	Ủng cao su cổ dài
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Hãng sản xuất: Lê Thanh.

- Thông số kỹ thuật: 
+Chất liệu: Cao su hoặc bằng nhựa, đế dày 3, chống nước tốt, chống được tĩnh điện, chống dầu, hóa chất.
	Đôi
	30
	
	

	43
	Xô nhựa 14 L
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Hãng sản xuất: Song Long.

- Thông số kỹ thuật: 

+Chất liệu: Bằng nhựa, có quai xách.

+ Kích thước: Miệng Ø 28 x Đáy Ø 21 x cao 25 cm.
+ Dung tích: 14L.
	Chiếc
	200
	
	

	44
	Xô nhựa 22L
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Hãng sản xuất: Song Long.

- Thông số kỹ thuật: 

+Chất liệu: Bằng nhựa, có quái xách.

+ Kích thước: Miệng Ø 35 x Đáy Ø 33 x cao 34 cm.
+ Dung tích: 22L
	Chiếc
	50
	
	

	45
	Xô nhựa tròn 8L
	- Nước sản xuất: Việt Nam.

- Hãng sản xuất: Bảo Sơn.

- Thông số kỹ thuật: 
+ Chất liệu: Bằng nhựa.

+ Kích thước: Miệng Ø 25 x Đáy Ø 19 x cao 22,5 cm, có quai xách (Có ghi: “chất thải nguy hại” )
+ Màu sắc: Đen, Có vạch kẻ ngang: không đựng chất thải quá vạch này, có biểu tượng chất thải nguy hại [image: image11.png]



	Chiếc
	50
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	


Bằng chữ: ............................................. ./.

	Ghi chú:

Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

· Chất lượng hàng hóa mới 100%.

· Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.

· Hiệu lực báo giá: 120 ngày kể từ ngày ký

· Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất ( ……. tháng).

    ……..ngày         tháng        năm

      ĐẠI DIỆN CÔNG TY

	


